
Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

TRONG CÁC LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI  

 

A.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI CẤP TỈNH 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Đơn vị 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

DVC 

TT 

LINH VỰC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM  

1 1.014967 

Cấp Giấy phép 

vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm 

loại 1 (trừ vật 

liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ), 2, 3, 

4, 9 

Từ 03 

đến 

05 

ngày 

làm 

việc  

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

đến Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Địa chỉ: Sở Công 

Thương, số 225 

đường Võ Thị 

Sáu, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng 

Nai) hoặc qua 

Cổng dịch vụ 

công trực tuyến tại 

địa chỉ: 

https://dichvucon

g.gov.vn 

UBND 

tỉnh  
Không  

- Luật Trật tự, an toàn giao 

thông đường bộ ngày 27 tháng 

6 năm 2024; 

- Luật Đường bộ ngày 27 tháng 

6 năm 2024; 

- Luật Hóa chất ngày 14tháng 6 

năm 2025;  

- Nghị định số 34/2024/NĐ-

CP ngày 31 tháng 3 năm 2024 

của Chính phủ Quy định Danh 

mục hàng hóa nguy hiểm, vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm 

bằng phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ và phương tiện 

thủy; 

- Nghị định số 161/2024/NĐ-

CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 

của Chính phủ quy định về 

Nội dung 

TTHC thực 

hiện theo 

Quyết định số 

555/QĐ-BCT 

ngày 

26/3/2025 

của Bộ Công 

Thương công 

bố thủ tục 

hành chính 

mới ban hành, 

sửa đổi, bổ 

sung trong 

các lĩnh vực 

thuộc phạm vi 

quản lý của 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


Danh mục hàng hóa nguy hiểm, 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

và trình tự, thủ tục cấp giấy 

phép, cấp giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình tập huấn 

cho người lái xe hoặc người áp 

tải vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm trên đường bộ. 

- Nghị định số 65/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2018 quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đường sắt. 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thông tư số 15/2026/TT-BCT 

ngày 25 tháng 3 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 38/2025/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về phân cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

 

Bộ Công 

Thương 



2 
 
1.014968 

Cấp điều chỉnh 

Giấy phép vận 

chuyển hàng hóa 

nguy hiểm loại 1 

(trừ vật liệu nổ 

công nghiệp, 

tiền chất thuốc 

nổ), 2, 3, 4, 9 

03 

ngày 

làm 

việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

đủ hồ 

sơ hợp 

lệ 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

đến Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Địa chỉ: Sở Công 

Thương, số 225 

đường Võ Thị 

Sáu, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng 

Nai) hoặc qua 

Cổng dịch vụ 

công trực tuyến tại 

địa chỉ: 

https://dichvucon

g.gov.vn 

UBND 

tỉnh 
Không 

Luật Trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 

2024; 

- Luật Đường bộ ngày 27 tháng 

6 năm 2024; 

- Luật Hóa chất ngày 14tháng 6 

năm 2025; 

- Nghị định số 34/2024/NĐ-

CP ngày 31 tháng 3 năm 2024 

của Chính phủ Quy định Danh 

mục hàng hóa nguy hiểm, vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm 

bằng phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ và phương tiện 

thủy; 

- Nghị định số 161/2024/NĐ-

CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 

của Chính phủ quy định về 

Danh mục hàng hóa nguy hiểm, 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

và trình tự, thủ tục cấp giấy 

phép, cấp giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình tập huấn 

cho người lái xe hoặc người áp 

tải vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm trên đường bộ. 

- Nghị định số 65/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2018 quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đường sắt. 

Nội dung 

TTHC thực 

hiện theo 

Quyết định số 

555/QĐ-BCT 

ngày 

26/3/2025 

của Bộ Công 

Thương công 

bố thủ tục 

hành chính 

mới ban hành, 

sửa đổi, bổ 

sung trong 

các lĩnh vực 

thuộc phạm vi 

quản lý của 

Bộ Công 

Thương 

 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


- Nghị định số 105/2025/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thông tư số 15/2026/TT-BCT 

ngày 25 tháng 3 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 38/2025/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về phân cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

 

3 
 
1.014969 

Cấp lại Giấy 

phép vận chuyển 

hàng hóa nguy 

hiểm loại 1 (trừ 

vật liệu nổ công 

nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ), 2, 3, 

4, 9 

02 

ngày 

làm 

việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

đủ hồ 

sơ hợp 

lệ 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

đến Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Địa chỉ: Sở Công 

Thương, số 225 

đường Võ Thị 

Sáu, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng 

Nai) hoặc qua 

Cổng dịch vụ 

công trực tuyến tại 

UBND 

tỉnh 
Không 

Luật Trật tự, an toàn giao thông 

đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 

2024; 

- Luật Đường bộ ngày 27 tháng 

6 năm 2024; 

- Luật Hóa chất ngày 14tháng 6 

năm 2025; 

- Nghị định số 34/2024/NĐ-

CP ngày 31 tháng 3 năm 2024 

của Chính phủ Quy định Danh 

mục hàng hóa nguy hiểm, vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm 

bằng phương tiện giao thông cơ 

Nội dung 

TTHC thực 

hiện theo 

Quyết định số 

555/QĐ-BCT 

ngày 

26/3/2025 

của Bộ Công 

Thương công 

bố thủ tục 

hành chính 

mới ban hành, 

 



địa chỉ: 

https://dichvucon

g.gov.vn 

giới đường bộ và phương tiện 

thủy; 

- Nghị định số 161/2024/NĐ-

CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 

của Chính phủ quy định về 

Danh mục hàng hóa nguy hiểm, 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

và trình tự, thủ tục cấp giấy 

phép, cấp giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình tập huấn 

cho người lái xe hoặc người áp 

tải vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm trên đường bộ. 

- Nghị định số 65/2018/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 5 năm 2018 quy 

định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đường sắt. 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-

CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

- Thông tư số 15/2026/TT-BCT 

ngày 25 tháng 3 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 38/2025/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về phân cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực 

sửa đổi, bổ 

sung trong 

các lĩnh vực 

thuộc phạm vi 

quản lý của 

Bộ Công 

Thương 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH 

 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Đơn vị 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú DVCTT 

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 
 

4 1.001338 

Cấp Giấy phép 

phân phối sản 

phẩm thuốc lá 

15 ngày 

làm 

việc kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

đến Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Địa chỉ: Sở Công 

Thương, số 225 

đường Võ Thị 

Sáu, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng 

Nai) hoặc qua 

Cổng dịch vụ 

công trực tuyến tại 

địa chỉ: 

https://dichvucon

g.gov.vn 

Sở Công 

Thương 

(theo QĐ 

ủy quyền 

522/QĐ-

UBND 

ngày 

25/7/2025 

Theo quy 

định của 

pháp luật về 

phí, lệ phí 

hiện hành 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 

106/2017/NĐ-CP ngày 

14/9/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc 

lá. 

Nội dung 

TTHC thực 

hiện theo 

Quyết định số 

555/QĐ-BCT 

ngày 

26/3/2025 

của Bộ Công 

Thương công 

bố thủ tục 

hành chính 

mới ban 

hành, sửa đổi, 

bổ sung trong 

các lĩnh vực 

thuộc phạm 

vi quản lý của 

Toàn 

trình 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


- Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15/01/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-

CP ngày 05/02/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị 

định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 38/2025/TT-

BCT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về phân cấp thực hiện 

thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 15/2026/TT-

BCT ngày 25 tháng 3 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

38/2025/TT-BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa 

đổi, bổ sung một số quy định 

về phân cấp thực hiện thủ tục 

Bộ Công 

Thương 



hành chính trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Công Thương. 

5 1.001323 

Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

phân phối sản 

phẩm thuốc lá 

15 ngày 

làm 

việc kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

đến Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Địa chỉ: Sở Công 

Thương, số 225 

đường Võ Thị 

Sáu, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng 

Nai) hoặc qua 

Cổng dịch vụ 

công trực tuyến tại 

địa chỉ: 

https://dichvucon

g.gov.vn 

Sở Công 

Thương 

(theo QĐ 

ủy quyền 

522/QĐ-

UBND 

ngày 

25/7/2025 

Theo quy 

định của 

pháp luật về 

phí, lệ phí 

hiện hành 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tác 

hại của thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 

106/2017/NĐ-CP ngày 

14/9/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc 

lá. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15/01/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công Thương. 

- Nghị định sô 17/2020/NĐ-

CP ngày 05/02/2020 của 

Nội dung 

TTHC thực 

hiện theo 

Quyết định số 

555/QĐ-BCT 

ngày 

26/3/2025 

của Bộ Công 

Thương công 

bố thủ tục 

hành chính 

mới ban 

hành, sửa đổi, 

bổ sung trong 

các lĩnh vực 

thuộc phạm 

vi quản lý của 

Bộ Công 

Thương 

Toàn 

trình 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị 

định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 38/2025/TT-

BCT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về phân cấp thực hiện 

thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 15/2026/TT-

BCT ngày 25 tháng 3 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

38/2025/TT-BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa 

đổi, bổ sung một số quy định 

về phân cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Công Thương. 

6 2.000598 

Cấp lại Giấy 

phép phân phối 

sản phẩm thuốc 

lá 

15 ngày 

làm 

việc kể 

từ ngày 

nhận đủ 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

đến Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Sở Công 

Thương 

(theo QĐ 

ủy quyền 

522/QĐ-

UBND 

Theo quy 

định của 

pháp luật về 

phí, lệ phí 

hiện hành 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-

CP ngày 27/6/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tác 

Nội dung 

TTHC thực 

hiện theo 

Quyết định số 

555/QĐ-BCT 

Toàn 

trình 



hồ sơ 

hợp lệ 

(Địa chỉ: Sở Công 

Thương, số 225 

đường Võ Thị 

Sáu, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng 

Nai) hoặc qua 

Cổng dịch vụ 

công trực tuyến tại 

địa chỉ: 

https://dichvucon

g.gov.vn 

ngày 

25/7/2025 

hại của thuốc lá về kinh 

doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 

106/2017/NĐ-CP ngày 

14/9/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá về kinh doanh thuốc 

lá. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-

CP ngày 15/01/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số 

Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công Thương. 

- Nghị định sô 17/2020/NĐ-

CP ngày 05/02/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các nghị 

định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 38/2025/TT-

BCT ngày 19 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Công Thương 

ngày 

26/3/2025 

của Bộ Công 

Thương công 

bố thủ tục 

hành chính 

mới ban 

hành, sửa đổi, 

bổ sung trong 

các lĩnh vực 

thuộc phạm 

vi quản lý của 

Bộ Công 

Thương 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về phân cấp thực hiện 

thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 15/2026/TT-

BCT ngày 25 tháng 3 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

38/2025/TT-BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa 

đổi, bổ sung một số quy định 

về phân cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Công Thương 

LĨNH VỰC DẦU KHÍ  
 

7 1.013987 

Chấp thuận các 

tài liệu quản lý 

an toàn đối với 

các công trình 

dầu khí thuộc 

thẩm quyền giải 

quyết của Ủy 

ban nhân dân 

cấp tỉnh 

25 ngày 

làm 

việc  kể 

từ khi 

nhận 

được hồ 

sơ hợp 

lệ. 

 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

đến Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Địa chỉ: Sở Công 

Thương, số 225 

đường Võ Thị 

Sáu, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng 

Nai) hoặc qua 

Cổng dịch vụ 

Sở Công 

Thương 

(theo QĐ 

ủy quyền 

522/QĐ-

UBND 

ngày 

25/7/2025 

Không 

- Quyết định số 

04/2015/QĐ-TTg ngày 20 

tháng 01 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về 

quản lý an toàn trong hoạt 

động dầu khí. 

- Thông tư số 40/2018/TT-

BCT ngày 30 tháng 10 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về xây 

dựng và nội dung các tài liệu 

Nội dung 

TTHC thực 

hiện theo 

Quyết định số 

555/QĐ-BCT 

ngày 

26/3/2025 

của Bộ Công 

Thương công 

bố thủ tục 

hành chính 

Một 

phần 



 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP XÃ 

 

công trực tuyến tại 

địa chỉ: 

https://dichvucon

g.gov.vn 

quản lý an toàn trong hoạt 

động dầu khí. 

- Thông tư số 38/2025/TT-

BCT ngày 20 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương Sửa đổi, bổ sung 

một số quy định về phân cấp 

thực hiện thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 15/2026/TT-

BCT ngày 25 tháng 3 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

38/2025/TT-BCT của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa 

đổi, bổ sung một số quy định 

về phân cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các lĩnh 

vực thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Công Thương. 

mới ban 

hành, sửa đổi, 

bổ sung trong 

các lĩnh vực 

thuộc phạm 

vi quản lý của 

Bộ Công 

Thương 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Đơn vị 

thực 

hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú DVCTT 

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 
 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


8 2.000181 

Cấp Giấy bán lẻ 

sản phẩm thuốc 

lá 

15 ngày 

làm 

việc kể 

từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

đến UBND xã 

hoặc qua cổng 

dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucon

g.gov.vn 

UBND 

xã 

Theo quy 

định của 

pháp luật về 

phí, lệ phí 

hiện hành 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27/6/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá về 

kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 106/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá về 

kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định sô 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 38/2025/TT-BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 

Nội dung 

TTHC thực 

hiện theo 

Quyết định số 

555/QĐ-BCT 

ngày 

26/3/2025 

của Bộ Công 

Thương công 

bố thủ tục 

hành chính 

mới ban hành, 

sửa đổi, bổ 

sung trong 

các lĩnh vực 

thuộc phạm vi 

quản lý của 

Bộ Công 

Thương 

Toàn 

trình 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Công 

Thương. 

- Nghị định 139/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương 

- Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP 

ngày 15 tháng 11 năm 2025 quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính dựa trên dữ liệu 

- Thông tư số 15/2026/TT-BCT 

ngày 25 tháng 3 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 38/2025/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về phân cấp thực hiện 

thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Công Thương. 

9 2.000162 Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy bán 

15 ngày 

làm 

việc kể 

từ ngày 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

đến UBND xã 

UBND 

xã 

Theo quy 

định của 

pháp luật về 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27/6/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

Nội dung 

TTHC thực 

hiện theo 

Toàn 

trình 



lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

hoặc qua cổng 

dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

https://dichvucon

g.gov.vn 

phí, lệ phí 

hiện hành 

biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá về 

kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 106/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá về 

kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định sô 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 38/2025/TT-BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc phạm 

Quyết định số 

555/QĐ-BCT 

ngày 

26/3/2025 

của Bộ Công 

Thương công 

bố thủ tục 

hành chính 

mới ban hành, 

sửa đổi, bổ 

sung trong 

các lĩnh vực 

thuộc phạm vi 

quản lý của 

Bộ Công 

Thương 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


vi quản lý của Bộ Công 

Thương. 

- Nghị định 139/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương 

- Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP 

ngày 15 tháng 11 năm 2025 quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính dựa trên dữ liệu 

- Thông tư số 15/2026/TT-BCT 

ngày 25 tháng 3 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 38/2025/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về phân cấp thực hiện 

thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Công Thương. 

10 2.000150 

Cấp lại Giấy 

bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

15 ngày 

làm 

việc kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Nộp hồ sơ trực 

tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 

đến UBND xã 

hoặc qua cổng 

dịch vụ công trực 

tuyến tại địa chỉ: 

UBND 

xã 

Theo quy 

định của 

pháp luật về 

phí, lệ phí 

hiện hành 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP 

ngày 27/6/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá về 

kinh doanh thuốc lá. 

Nội dung 

TTHC thực 

hiện theo 

Quyết định số 

555/QĐ-BCT 

ngày 

Toàn 

trình 



https://dichvucon

g.gov.vn 

- Nghị định số 106/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 

67/2013/NĐ-CP ngày 

27/6/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá về 

kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 08/2018/NĐ-CP 

ngày 15/01/2018 của Chính phủ 

sửa đổi một số Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định sô 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 38/2025/TT-BCT 

ngày 19 tháng 6 năm 2025 của 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về phân 

cấp thực hiện thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Công 

Thương. 

26/3/2025 

của Bộ Công 

Thương công 

bố thủ tục 

hành chính 

mới ban hành, 

sửa đổi, bổ 

sung trong 

các lĩnh vực 

thuộc phạm vi 

quản lý của 

Bộ Công 

Thương 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/


 

- Nghị định 139/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ Quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương 

- Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP 

ngày 15 tháng 11 năm 2025 quy 

định cắt giảm, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính dựa trên dữ liệu 

- Thông tư số 15/2026/TT-BCT 

ngày 25 tháng 3 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 38/2025/TT-BCT 

của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về phân cấp thực hiện 

thủ tục hành chính trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Công Thương. 
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